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I- Trắc nghiệm
Câu 1: Protein còn được gọi là:
	A. chất đạm.
	B. chất béo. 
	C. chất xơ. 
	D. chất khoáng. 


Câu 2: Theo nguồn gốc, Protein có thể được chia thành mấy nhóm?
A. 2                                B. 3                              C. 4                                                       D. 5
Câu 3: Đối với người trưởng thành, protein nên có trong tổng năng lượng cung cấp cho cơ thể là bao nhiêu %?
	A. 30 – 50%.
	B. 15 – 30%. 
	C. 20 – 24%. 
	D. 12 – 14%. 


Câu 4: Protein có nguồn gốc thực vật nên chiếm khoảng bao nhiêu % trong tổng năng lượng cung cấp cho cơ thể?
	A. 30 – 50%.
	B. 40 – 60%. 
	C. 20 – 30%. 
	D. 10 – 20%. 


Câu 5: Lipd là:
A. thành phần cơ bản nhất của các bữa ăn và nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. 
B. không cung cấp năng lượng nhưng vô cùng quan trọng đối với cơ thể người. 
C. một trong những chất sinh năng lượng quan trọng đối với cơ thể người.
D. là hợp chất hữu cơ có chứa nitrogen.
Câu 6: Đối với trẻ em, năng lượng do lipid cung cấp chiếm bao nhiêu % tổng năng lượng cung cấp cho cơ thể người?
	A. 30 – 50%.
	B. 40 – 60%. 
	C. 20 – 30%. 
	D. 10 – 20%. 


Câu 7: Nhu cầu carbohydrate đối với cơ thể người trưởng thành là:
	A. 30 – 42%.
	B. 41 – 54%. 
	C. 56 – 70%. 
	D. 10 – 20%. 


Câu 8: Vitamin A thường có trong loại thực phẩm nào?
A. Sữa, gan, lòng đỏ trứng, bơ, phô mai.
B. Các loại ngũ cốc, rau, củ quả, hạt đậu.
C. Các loại rau và quả: chanh, cam, bưởi, dưa hấu, ổi, cà chua. 
D. Hải sản. 
Câu 9: Nếu cơ thể thiếu vitamin B sẽ dẫn đến hệ quả gì?
A. Còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người trưởng thành.
B. Quáng gà, giảm khả năng miễn dịch.
C. Quá trình lão hóa diễn ra nhanh chóng, nguy cơ mắc một số bệnh lí tim mạch.
D. Chán ăn, các triệu chứng về thần kinh. 
Câu 10: Phương pháp bảo quản tiệt trùng là:
A. Sử dụng mức độ nhiệt dưới 100oC trong thời gian dài, thời gian tiệt trùng phụ thuộc vào khối lượng thực phẩm, phải làm lạnh ngay sau khi tiệt trùng.
B. Ở nhiệt độ thấp trong thời gian ngắn, thông thường từ 10oC đến 40oC, thời gian tiệt trùng phụ thuộc vào khối lượng thực phẩm, phải làm lạnh ngay sau khi tiệt trùng.
C. Sử dụng mức độ nhiệt trên 100oC trong thời gian ngắn, thời gian tiệt trùng phụ thuộc vào khối lượng thực phẩm, phải làm lạnh ngay sau khi tiệt trùng.
D. Ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn, thông thường từ 100oC đến 130oC, thời gian tiệt trùng phụ thuộc vào khối lượng thực phẩm, phải làm lạnh ngay sau khi tiệt trùng.
Câu 11. Phương pháp bảo quản thanh trùng là:
A. Sử dụng mức nhiệt dưới 60oC trong thời gian dài hơn so với tiệt trùng.
B. Sử dụng mức nhiệt dưới 100oC trong thời gian dài hơn so với tiệt trùng.
C. Sử dụng mức nhiệt trên 100oC trong thời gian dài hơn so với tiệt trùng.
D. Sử dụng mức nhiệt dưới 55oC - 75oC trong thời gian dài hơn so với tiệt trùng.
Câu 12: Các tác nhân vật lí trong phương pháp bảo quản thực phẩm là:
A. Bảo quản lạnh.
B. Sấy khô, phơi nắng.
C. Đóng hộp, bao gói kín.
D. Tia tử ngoại, sóng siêu âm, chiếu xạ.
Câu 13: Mục đích của phương pháp chiếu tia tử ngoại (UV) là:
A. Phá hủy sinh vật.
B. Để chống mốc, vi khuẩn trong không khí, trên dụng cụ, bề mặt thực phẩm.
C. Làm rối loạn các tính chất sinh vật của tế bào vi khuẩn.
D. Làm mất khả năng sinh sản của vi sinh vật.
Câu 14: Trong quá trình chế biến, thành phần dinh dưỡng có trong thực phẩm sẽ bị thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào?
A. Nhiệt độ, áp suất, thời gian, phương pháp đóng hộp,...
B. Nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, phương pháp nấu,...
C. Nhiệt độ, dinh dưỡng, thời gian, phương pháp nấu,...
D. Nhiệt độ, áp suất, thời gian, phương pháp nấu,...
Câu 15: Lợi ích của phương pháp làm khô nhân tạo là:
A. Giảm thời gian làm khô, giảm diện tích nhà xưởng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
B. Tăng thời gian làm khô, giảm diện tích nhà xưởng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
C. Giảm thời gian làm khô, tăng diện tích nhà xưởng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
D. Tăng thời gian làm khô, tăng diện tích nhà xưởng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Câu 16: Công việc của kĩ sư công nghệ thực phẩm là gì?
A. Chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu, vật dụng, thiết bị nấu ăn cần dùng trong quá trình chế biến.
B. Theo dõi, kiểm tra quá trình sản xuất thực phẩm, chất lượng sản phẩm và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.
C. Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, chọn các nguyên liệu đầu vào sạch sẽ, có xuất xứ và hạn sử dụng rõ ràng.
D. Kiểm tra và đánh giá chất lượng chế biến và chất lượng thực phẩm; nghiên cứu sản phẩm mới, nguyên liệu mới; vận hành dây chuyền sản xuất thực phẩm.
Câu 17: Công việc chính của thợ vận hành máy sản xuất thực phẩm là:
A. Ném và phân loại các sản phẩm là đồ ăn, đồ uống khác nhau.
B. Thiết lập, vận hành và giám sát máy móc và lò nướng để trộn, nướng và chế biến bánh mì, sản phẩm bánh kẹo khác.
C. Làm các loại bánh mì, bánh ngọt và các sản phẩm bột mì.
D. Rửa, thái, đong và trộn thực phẩm để nấu.
Câu 18: Để thực hiện tốt công việc của một thợ chế biến thực phẩm cần phải chú trọng phát triển những năng lực nào?
A. Kĩ năng chế biến các loại thực phẩm như thịt, cá, thủy sản, thực phẩm đông lạnh,...
B. Kĩ năng vận hành máy móc.
C. Kĩ năng quản lí đầu bếp và nhân viên.
D. Kĩ năng giám sát máy sản xuất thực phẩm tại nhà máy.
Câu 19: Tại sao người thợ chế biến thực phẩm phải vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình làm việc?
A. Vì liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.
B. Vì để đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.
C. Vì ảnh hưởng đến quá trình vận hành, giám sát sản xuất thực phẩm.
D. Vì ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm sau khi chế biến.
Câu 20: Một số ngành nghề liên quan đến chế biến thực phẩm là:
A. Thợ chế biến thực phẩm, thợ cơ khí, kĩ sư xây dựng, đầu bếp trưởng, người chuẩn bị đồ ăn nhanh,...
B. Thợ chế biến thực phẩm, thợ vận hành máy sản xuất thực phẩm, đầu bếp trưởng, người chuẩn bị đồ ăn nhanh,...
C. Thợ chế biến thực phẩm, thợ vận hành máy sản xuất thực phẩm, tiếp viên hàng không, người chuẩn bị đồ ăn nhanh,...
D. Thợ chế biến thực phẩm, thợ vận hành máy sản xuất thực phẩm, đầu bếp trưởng, giáo viên, lập trình viên,...
Câu 21: Điểm giống nhau của nghề nghiệp và việc làm là:
A. Sử dụng kĩ năng, kĩ xảo, kiến thức để tạo ra sản phẩm, đáp ứng nhu cầu xã hội.
B. Bao gồm những công việc nhất thời và lâu dài, đáp ứng nhu cầu kiếm sống.
C. Là dạng lao động đòi hỏi ở con người quá trình đào tạo chuyên biệt.
D. Là quá trình người lao động được giao cho làm và được trả công. 
Câu 22: Nội dung nào không đúng khi nói về tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với xã hội?
A. Góp phần tạo ra sản phẩm vật chất, tinh thần, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.
B. Thúc đẩy phát triển kinh tế, đem lại phồn vinh cho xã hội.
C. Làm giảm các tệ nạn xã hội, đảm bảo kỉ cương, ổn định xã hội.
D. Tạo ra môi trường để con người phát triển nhân cách, phát huy năng lực, sở trường. 
Câu 23: Cơ hội lựa chọn nghề nghiệp kĩ thuật, công nghệ của học sinh có thể thực hiện ở mấy thời điểm?
A. 5 thời điểm phân luồng.
B. 4 thời điểm phân luồng.
C. 3 thời điểm phân luồng.
D. 2 thời điểm phân luồng.
Câu 24: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để 
Phân luồng trong giáo dục là biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện (1) ... trong giáo dục, tạo (2) ... để học sinh tốt nghiệp (3) ..., (4) ... tiếp tục học ở cấp học,trình độ cao hơn hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp, hoặc tham gia lao động.
A. (1) đào tạo; (2) điều kiện; (3) trung học phổ thông; (4) đại học.
B. (1) đào tạo; (2) điều kiện; (3) trung học cơ sở; (4) trung học phổ thông.
C. (1) hướng nghiệp; (2) tiền đề; (3) trung học cơ sở; (4) trung học phổ thông.
D. (1) hướng nghiệp; (2) điều kiện; (3) tiểu học; (4) trung học cơ sở.
Câu 25: Sự phát triển mạnh mẽ của kĩ thuật, công nghệ đã đặt ra những yêu cầu gì đối với người lao động?
A. Người lao động có trình độ chuyên môn thấp, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin.
B. Người lao động có trình độ chuyên môn cao, sử dụng thành thạo ngoại ngữ và công nghệ thông tin.
C. Người lao động có khả năng tự lập để đáp ứng sự thay đổi liên tục của các ngành nghề.
D. Người lao động có kế hoạch rèn luyện, đáp ứng được sự thay đổi liên tục của các ngành nghề.
Câu 26: Em hiểu thế nào là ngành khoa học dữ liệu?
A. Là ngành khoa học liên quan đến việc khai phá, quản trị và phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược hành động.
B. Là ngành nghiên cứu liên quan đến việc khai phá, quản trị và phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược hành động.
C. Là ngành khoa học liên quan đến việc nghiên cứu, phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược.
D. Là ngành khoa học quản trị và phân tích dữ liệu, trích xuất các giá trị từ dữ liệu để tìm ra các hiểu biết, các tri thức hành động, các quyết định dẫn dắt hành động.
Câu 27: Ý nghĩa của lí thuyết mật mã Holland trong việc chọn nghề là:
A. Là cơ sở để bản thân thích ứng với môi trường nghề nghiệp.
B. Là cơ sở để hướng nghiệp trong nhà trường.
C. Là cơ sở để khám phá tính cách bản thân.
D. Là cơ sở để định hướng chọn nghề nghiệp hay ngành học tương lai.
[bookmark: _GoBack]Câu 28: Phần rễ của cây nghề nghiệp thể hiện điều gì?
A. Thể hiện những mong muốn của con người đối với nghề nghiệp.	
B. Thể hiện cá tính, sở thích, khả năng, giá trị của mỗi cá nhân.
C. Thể hiện mong muốn của con người đối với cơ hội việc làm.
D. Thể hiện mong muốn cá nhân đối với môi trường làm việc.
II- Tự luận
Câu 1: Tìm hiểu vai trò của các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm và xây dựng một chế độ ăn hợp lí cho bản thân?
Câu 2. Trình bày cách lựa chọn các loại thực phẩm thông dụng để xây dựng chế độ ăn hợp lí, tốt cho sức khỏe. Nhận xét về chế độ dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hằng ngày của em tại gia đình?
Câu 3.  Phân tích các phương pháp bảo quản chất dinh dưỡng có trong thực phẩm, lấy ví dụ minh họa ở gia đình và địa phương. Từ đó, hãy đề xuất một số phương án bảo quản chất dinh dưỡng có trong thực phẩm tại gia đình em?
Câu 4. Hãy tìm hiểu và cho biết, địa phương em phát triển những ngành nghề nào liên quan đến chế biến thực phẩm?
Câu 5. Đầu bếp trưởng là gì? Nêu năng lực và phẩm chất cần có của đầu bếp trưởng?
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